
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 
 
 

 

HỌC SINH GIỎI K12 MÔN TIẾNG ANH 
CẤP THÀNH PHỐ 2021-2022 

 

 

TRẦN MINH HUY 
12D03 (2021-2022)  

Giải NHÂT 

 

 

 

HUỲNH MAI ANH 
12D05 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 

 

 

ĐOÀN VŨ THANH AN 
12A04 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

QUÁCH BẢO UYÊN CHI 
12A04 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

TẠ NGUYỄN THIỆN VƯƠNG 

12D04 (2021-2022)  
Giải BA 

 

 

 

NGUYỄN THANH NGÂN 
12D05 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

VŨ ANH TÚ 
12D06 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

NGUYỄN THANH THÚY 
12A08 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

NGUYỄN GIA BẢO 
12D05 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

PHẠM NHẬT HUY 
12D02 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

NGUYỄN MINH ANH 
12D06 (2021-2022)  

Giải NHẤT 

 
 

 

PHAN TRƯƠNG 
ANGELA 

12D04 (2021-2022)  
Giải NHẤT 

 

 

 

TRƯƠNG HUY BỬU 
12A08 (2021-2022) Giải NHÌ 

 

 

 

HÀ GIA KIỆT 
12A03 (2021-2022) Giải NHÌ 

 

 

 

HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 MÔN VĂN 
CẤP THÀNH PHỐ 2021-2022 

 

 

NGUYỄN NGỌC 
KHÔI NGUYÊN 

12D06 (2021-2022)  
Giải NHÌ 

 

 

 

NGUYỄN THỊ  
MAI BÌNH 

12D04 (2021-2022)  
Giải NHÌ 

 

 

 

ĐỖ THỤY VI AN 
12A02 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 
 
 

 

ĐỖ HOÀNG  
PHÚC VINH 

12D04 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

TRẦN THỊ KIM HÂN 
12D06 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

NGUYỄN NGỌC  
NHƯ HUỲNH 

12D08 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

BÙI HOÀNG TRINH 
12D05 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 MÔN SỬ 
CẤP THÀNH PHỐ 2021-2022 

 

 

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 
 
 

 

MAI TẤN TÀI 
12D09 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

ĐẶNG VŨ HOÀI ANH 
12D09 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

TRƯƠNG THÀNH TÀI 
12D06 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

NGUYỄN QUỲNH 
TRANG 

12D06 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

NGUYỄN TÚY  
BÌNH CHI 

12D05 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

PHẠM LÊ THIÊN BẢO 
12D05 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

LÝ ĐỨC TÂN 
12D01 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 



                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

                

                

                

                

   

                

                

                

           

TRẦN NGỌC GIA HY 
12D05 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 
 

 

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 
 
 

 

HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 MÔN ĐỊA 
CẤP THÀNH PHỐ 2021-2022 

 

 

ÔNG THIÊN PHÚC 
12D04 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 
 

 

LÊ NGỌC BẢO HÂN 
12D02 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 
 

 

LÊ NGỌC THƯ 
12D02 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 
 

 

PHẠM HOÀI THANH 
12D10 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 
 

 

BÙI LÊ HƯNG KHOA 
12A07 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

TRƯƠNG HUỲNH GIA 
LINH 

12D08 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

SỬ PHƯƠNG DUY 
12D04 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

ĐỖ NGỌC BÍCH ANH 
12D02 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

TĂNG THIỀU ANH 
12D02 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 



 

  

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 
 
 

 

HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 MÔN LÝ 
CẤP THÀNH PHỐ 2021-2022 

 

 

LÊ TRẦN NGUYÊN 
NINH 

12A03 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 MÔN 
TIẾNG NHẬT CẤP THÀNH PHỐ 

2021-2022 
 

 

VÕ NGỌC YẾN VY 
12A12 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

NGÔ TẤN BỬU 
12A12 (2021-2022)  

Giải BA 

 

 

 

HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 MÔN HÓA 
CẤP THÀNH PHỐ 2021-2022 

 

 TRƯƠNG MINH LÂN 
12A12 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 
 
 

 

HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 MÔN SINH 
CẤP THÀNH PHỐ 2021-2022 

 

 

HÀ GIA KIỆT 
12A03 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 
 

 

TRƯƠNG HUY BỬU 
12A08 (2021-2022)  

Giải NHÌ 

 
 

 

NGUYỄN NGỌC 
THANH TRÚC 

12A07 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

PHẠM NGỌC TRÂN 
CHÂU 

12A15 (2021-2022)  
Giải BA 

 
 

 

HOÀNG MINH ANH 
12A01 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 

PHAN TRẦN MINH HẠNH 
12A10 (2021-2022)  

Giải BA 

 
 

 


